
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ 9  

Bài 3 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG 

DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA 

Hoạt động của thầy và trò Ghi bài 

*Hoạt động của thầy: 

- Hướng dẫn HS đọc phần I (SGK- 

t.13) 

 

+Phong trào đấu tranh giải phóng dân 

tộc của các nước Châu Á, Phi, Mĩ La-

Tinh từ 1945 đến những năm 60 của 

thế kỷ XX diễn ra như thế nào ? 

 

+Đến những năm 60 của thế kỷ XX, 

hệ thống thuộc địa của CNĐQ như thế 

nào ? ( Chỉ trên bản đồ thế giới). 

 

I. Giai  đoạn từ 1945 đến giữa những năm 

60 của thế kỷ XX.  

 

1- Châu Á. 

- 17/8/1945, Inđônêxia tuyên bố độc lập. 

- 2/9/1945, Việt Nam tuyên bố độc lập. 

- 12/10/1945, Lào độc lập. 

- (1946-1950) Ấn Độ, 1958- I rắc độc lập. 

2- Châu Phi. 

- Ai cập (1952), An-giê-ri (1954-1962) 

- 17 nước Châu Phi giành độc lập.                          

3 - Mĩ la- tinh. 1959 Cu Ba giành độc lập. 

- Đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX hệ 

thống thuộc địa của CNĐQ căn bản bị sụp 

đổ. 

*Hoạt động của thầy: 

- Hướng dẫn HS đọc phần II (SGK- 

t.14) 

+ Hãy trình bày phong trào đấu tranh 

giải phóng dân tộc trên thế giới từ 

giữa những năm 60 đến những năm 70 

của thế kỷ XX ? 

 

+ Xác định vị trí các nước Châu Phi 

giành độc lập trên bản đồ. 

 

II. Giai  đoạn từ giữa những năm 60 đến 

giữa những năm 70 của thế kỷ XX.  

 

- Đầu những năm 60, nhân dân một số nước 

Châu Phi giành độc lập thoát khỏi ách thống 

trị của Bồ-đào-Nha. 

 

+ Ghi-nê-Bít-Xao (9/1974). 

+ Mô-dăm-Bích (6/1975). 

+ Ăng- gô-la (11/1975). 

*Hoạt động của thầy: 

- Hướng dẫn HS đọc phần III (SGK- 

t.14) 

+ Hãy trình bày phong trào đấu tranh 

giải phóng dân tộc của các nước trên 

thế giới từ những năm 70 đến giữa 

những năm 90 của thế kỷ XX ? 

 

+ Em hiểu thế nào về chủ nghĩa A-

Pác-thai ? 

III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến 

giữa những năm 90 của thế kỷ XX. 

 

- Ở giai đoạn này chủ nghĩa thực dân chỉ còn 

tồn tại dưới hình thức chủ nghĩa phân biệt 

chủng tộc (A-pác-thai) 

 

- Nhân dân Châu Phi giành được chính 

quyền: Rôdêria (1980), Tây Nam Phi (1990), 

Cộng Hòa Nam Phi (1993), Chủ nghĩa A-

Pác-thai bị xóa bỏ sau 3 thế kỷ tồn tại. 

Luyện tập:  

 

I. Trắc nghiêm 

Đọc kĩ câu hỏi và chọn đáp án đúng nhất   



Câu 1. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-

thai) tồn tại ở ba nước nào sau đây? 

A. Rô-đê-ni-a, Ghi-nê Bit-xao và Cộng hòa Nam Phi. 

B. Rô-đê-ni-a, Mô-dăm-bich và Cộng hòa Nam Phi. 

C. Rô-đê-đi-a, Ăng-gô-la và Cộng hòa Nam Phi. 

D. Rô-đê-đi-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. 

Câu 2. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đã tạo thời cơ cho các dân tộc ở 

khu vực nào đứng lên đấu tranh giành độc lập? 

A. Đông Nam Á. B. Nam Phi.  C. Đông Bắc Á.  D. Mĩ La tinh. 

Câu 3. Cho đến năm 1967, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân chỉ còn tập 

trung chủ yếu ở khu vực nào? 

A. Đông Nam Á. B. Nam Mĩ.  B. Nam châu Phi.  D. Mĩ La tinh. 

Câu 4. Ngày 2 - 9 - 1945, quốc gia nào ở Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh giành 

độc lập? 

A. In-đô-nê-xi-a.  B. Việt Nam. C. Ma-lai-xi-a.  D. Lào. 

Câu 5. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng 

dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào? 

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.  B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào. 

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan. D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a. 

Câu 6. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì sao? 

A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập. 

B. Có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất. 

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập. 

D. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy". 

Câu 7. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-

nê Bit-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của: 

A. phát xít Nhật.     B. phát xít l-ta-li-a. 

C. thực dân Tây Ban Nha.   D.Thực dân Bồ Đào Nha. 



Câu 8. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn 

tại dưới hình thức nào? 

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.   B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới. 

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.  D. Chế độ thực dân. 

 II. Tự luận 

Câu 1 : Thắng lợi to lớn của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ 

la-tinh từ 1945 đến 1990 có ý nghĩa như thế nào đối với nhân loại? 

 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………

Câu 2 :Lập bảng niên biểu về quá trình giành độc lập của một số nước Á, Phi, Mĩ 

La-tinh 

Năm giành độc 

lập 

Tên nước 

1804 Ha-i-ti 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


